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KHÓA: QH-2011-E
11050122 Lê Thị Nhung 08/06/1993 Kế toán tài chính 3 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KETOAN
11050214 Lê Thị Lan 20/12/1993 Kế toán tài chính 3 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KETOAN
11050214 Lê Thị Lan 20/12/1993 Bóng rổ tự nguyện 1       217.500      -           217.500      QH-2011-E KETOAN
11050231 Trần Nhật Tuấn 15/09/1993 Các thị trường và định chế tài chính 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KETOAN
11050231 Trần Nhật Tuấn 15/09/1993 Kế toán tài chính 3 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KETOAN
11050231 Trần Nhật Tuấn 15/09/1993 Phân tích báo cáo tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KETOAN
11050231 Trần Nhật Tuấn 15/09/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KETOAN
11050038 Khúc Văn Đức 14/03/1993 Kinh tế quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050038 Khúc Văn Đức 14/03/1993 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050144 Vũ Thị Quy 08/06/1993 Thực tập thực tế 1 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Các thị trường và định chế tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Nguyên lý kế toán 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Nguyên lý Marketing 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Những vấn đề kinh tế chính trị ở Việt Nam 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Quản trị học 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Tài chính quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 19/02/1993 Thanh toán quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Định giá doanh nghiệp 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Kế toán tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Phân tích báo cáo tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Tài chính doanh nghiệp 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050238 Lê Ngọc Anh 26/08/1993 Thẩm định tài chính dự án 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050246 Đặng Thị Thu Hà 11/11/1993 Thực tập thực tế 1 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050248 Tiêu Thị Hạnh 03/06/1993 Thực tập thực tế 1 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050251 Nguyễn Thị Thùy Hương 09/09/1993 Thể chế kinh tế Việt Nam 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KINHTE
11050251 Nguyễn Thị Thùy Hương 09/09/1993 Thực tập thực tế 1 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050253 Dương Thị Khuyên 12/04/1993 Chính phủ và chính sách công 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KINHTE
11050253 Dương Thị Khuyên 12/04/1993 Kinh tế môi trường 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050253 Dương Thị Khuyên 12/04/1993 Kinh tế quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050253 Dương Thị Khuyên 12/04/1993 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050253 Dương Thị Khuyên 12/04/1993 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050261 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 16/05/1993 Thực tập thực tế 1 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050268 Lương Thị Quý 25/04/1993 Thực tập thực tế 1 2       560.000      -           560.000      QH-2011-E KINHTE
11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 Kế toán quản trị 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
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11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 Phân tích báo cáo tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 Tài chính doanh nghiệp 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050270 Phạm Thạch Thảo 15/08/1993 Thuế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050276 Đặng Anh Tuấn 29/04/1993 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KINHTE
11050276 Đặng Anh Tuấn 29/04/1993 Kinh tế quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KINHTE
11053084 Lê Thị Huyền 28/06/1991 Đầu tư quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053099 Nguyễn Tuấn Minh 07/02/1992 Kinh tế vĩ mô 2 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTĐN-LK
11053105 Trần Thanh Ngân 03/04/1991 Kinh tế vĩ mô 2 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTĐN-LK
11053119 Ngô Hạnh Quyên 17/07/1992 Kinh doanh quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053119 Ngô Hạnh Quyên 17/07/1992 Kinh tế vĩ mô 2 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Kinh tế công cộng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Kinh tế phát triển 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Kinh tế vĩ mô 2 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991  Lịch sử các học thuyết kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Thương mại quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053137 Hoa Huyền Trang 25/02/1991 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053141 Nguyễn Thu Trang 10/12/1992 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053141 Nguyễn Thu Trang 10/12/1992 Kinh tế tiền tệ ngân hàng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053163 Lê Nhật Lam Giang 03/06/1991 Niên luận 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053164 Nguyễn Kiên Giang 19/02/1992 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053169 Nguyễn Việt Hà 20/11/1992 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053169 Nguyễn Việt Hà 20/11/1992 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053176 Đặng Thị Huệ 28/06/1991 Kinh doanh quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053176 Đặng Thị Huệ 28/06/1991 Kinh tế vĩ mô 2 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTĐN-LK
11053177 Nguyễn Lan Hương 24/02/1992 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053177 Nguyễn Lan Hương 24/02/1992 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053186 Nguyễn Thùy Linh 08/01/1992 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11053186 Nguyễn Thùy Linh 08/01/1992 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTĐN-LK
11050151 Phạm Hồng Sơn 16/05/1993 Kinh tế thể chế 3       285.000      -           285.000      QH-2011-E KTPT
11050172 Phạm Thị Thủy 18/04/1993 Phân tích chi phí và lợi ích 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050173 Phạm Thị Thủy 20/11/1993 Chính sách công 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050173 Phạm Thị Thủy 20/11/1993 Quản lý dự án phát triển 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050200 Phạm Thị Tươi 23/09/1993 Kinh tế thể chế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050200 Phạm Thị Tươi 23/09/1993 Phân tích chi phí và lợi ích 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT

Trang: 5 / 327



DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN, BS CỦA P ĐÀO TẠO)

(Kèm theo Thông báo số 4326/TB-ĐHKT ngày 13/10/2015)

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học
 Tín 
chỉ 

 Học phí 
 Miễn, 
giảm 

 Học phí 
phải TT 

 Ghi 
chú 

Lớp

11050200 Phạm Thị Tươi 23/09/1993 Quản lý dự án phát triển 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050279 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/08/1993 Thẩm định tài chính dự án 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050289 Nguyễn Trung Hiếu 08/02/1993 Ngân hàng quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050289 Nguyễn Trung Hiếu 08/02/1993 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050311 Phạm Thị Kiều Giang 18/12/1993 Kinh tế thể chế 3       285.000      -           285.000      QH-2011-E KTPT
11050404 Nguyễn Phúc Thắng 04/09/1993 Định giá doanh nghiệp 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050404 Nguyễn Phúc Thắng 04/09/1993 Ngân hàng quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050404 Nguyễn Phúc Thắng 04/09/1993 Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050404 Nguyễn Phúc Thắng 04/09/1993 Thẩm định tài chính dự án 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050404 Nguyễn Phúc Thắng 04/09/1993 Thuế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050411 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/10/1993 Ngân hàng quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050411 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/10/1993 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050411 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/10/1993 Phân tích báo cáo tài chính 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050411 Nguyễn Thị Hồng Vân 24/10/1993 Thanh toán quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050621 Trịnh Thị Oanh 01/06/1992 Kinh tế phát triển 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050621 Trịnh Thị Oanh 01/06/1992 Kinh tế thể chế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050621 Trịnh Thị Oanh 01/06/1992 Phân tích chi phí và lợi ích 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050621 Trịnh Thị Oanh 01/06/1992 Phân tích chi tiêu công 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050621 Trịnh Thị Oanh 01/06/1992 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050628 Lê Minh Châu 21/06/1992 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2 3       435.000      -           435.000      QH-2011-E KTPT
11050628 Lê Minh Châu 21/06/1992 Phân tích chi phí và lợi ích 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTPT
11050628 Lê Minh Châu 21/06/1992 Thương mại quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTPT
11050628 Lê Minh Châu 21/06/1992 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTPT
11050033 Trần Văn Dương 18/12/1993 Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTQT
11050033 Trần Văn Dương 18/12/1993 Tài chính quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT
11050057 Nguyễn Thị Hiếu 08/09/1993 Kinh tế tiền tệ ngân hàng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT
11050140 Phạm Lê Hạnh Phượng 29/10/1993 Đầu tư quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTQT
11050174 Trịnh Thị Thủy 20/06/1993 Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E KTQT
11050174 Trịnh Thị Thủy 20/06/1993 Kinh tế vi mô 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT
11050174 Trịnh Thị Thủy 20/06/1993 Kinh tế vi mô 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT
11050174 Trịnh Thị Thủy 20/06/1993 Quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT
11050174 Trịnh Thị Thủy 20/06/1993 Quản trị tài chính quốc tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT
11050149 Nguyễn Phụ Quý 10/11/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E KTQT-CLC
11050296 Nguyễn Phương Mai 04/12/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E KTQT-CLC
11050328 Đỗ Vũ Mai Linh 23/08/1993 Kinh tế vĩ mô 2 4       740.000      -           740.000      QH-2011-E KTQT-CLC
11050328 Đỗ Vũ Mai Linh 23/08/1993 Nguyên lý thống kê kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT-CLC
11050328 Đỗ Vũ Mai Linh 23/08/1993 Phân tích chi phí và lợi ích 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT-CLC
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11050328 Đỗ Vũ Mai Linh 23/08/1993 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E KTQT-CLC
11050328 Đỗ Vũ Mai Linh 23/08/1993 Toán cao cấp 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E KTQT-CLC
11050370 Hoàng Tuấn Anh 26/09/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E KTQT-CLC
11050379 Trần Hà Uyên 09/01/1993 Kinh tế vĩ mô 2 4       740.000      -           740.000      QH-2011-E KTQT-CLC
11050379 Trần Hà Uyên 09/01/1993 Bóng bàn tự nguyện 1       217.500      -           217.500      QH-2011-E KTQT-CLC
11050002 Nguyễn Như Thế Anh 28/08/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050005 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/10/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 Đàm phán và giải quyết xung đột 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 Kế toán quản trị 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 Luật kinh doanh 2       660.000      -           660.000      QH-2011-E QTKD
11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 Quản trị công ty 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050007 Nguyễn Vân Anh 21/03/1993 Tài chính doanh nghiệp 2 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050013 Hoàng Thị Chang 13/09/1993 Các mô hình ra quyết định 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050013 Hoàng Thị Chang 13/09/1993 Đàm phán và giải quyết xung đột 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050013 Hoàng Thị Chang 13/09/1993 Tài chính doanh nghiệp 2 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050013 Hoàng Thị Chang 13/09/1993 Thương mại quốc tế 3       990.000      -           990.000      QH-2011-E QTKD
11050027 Phạm Khánh Duy 13/10/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050061 Mai Chấn Hoàng 27/10/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       2.310.000   -           2.310.000   QH-2011-E QTKD
11050085 Đặng Thị Liên 19/01/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050098 Nguyễn Thị Thảo Ly 17/11/1993 Bóng chuyền 1       145.000      -           145.000      QH-2011-E QTKD
11050098 Nguyễn Thị Thảo Ly 17/11/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050133 Nguyễn Nam Phương 23/12/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050170 Nguyễn Thị Thùy 14/03/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050182 Hoàng Huy Toàn 04/10/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       2.310.000   -           2.310.000   QH-2011-E QTKD
11050185 Lại Thanh Trang 15/07/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050201 Nguyễn Thị Vân 12/06/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       2.310.000   -           2.310.000   QH-2011-E QTKD
11050201 Nguyễn Thị Vân 12/06/1993 Thực tập thực tế 2 (1)      (330.000)     -           (330.000)     DC QH-2011-E QTKD
11050232 Nguyễn Trọng Vinh 04/10/1993 Thực tập thực tế 2 2       660.000      -           660.000      QH-2011-E QTKD
11050304 Trịnh Ngọc Hồng Anh 06/03/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       2.310.000   -           2.310.000   QH-2011-E QTKD
11050422 Lương Thị Ngọc Ánh 14/04/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       2.310.000   -           2.310.000   QH-2011-E QTKD
11050331 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/07/1993 Khóa luận tốt nghiệp 5       925.000      -           925.000      QH-2011-E TCNH
11050606 Lâm Thanh Hà 06/10/1992 Ngân hàng quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E TCNH
11050615 Hoàng Thị Quỳnh 26/10/1992 Kinh tế lượng 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH
11050615 Hoàng Thị Quỳnh 26/10/1992 Ngân hàng quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E TCNH
11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 Kinh tế lượng 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E TCNH
11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 Ngân hàng quốc tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E TCNH
11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 Thuế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH
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11050623 Bùi Thị Nga 23/02/1992 Toán kinh tế 3       555.000      -           555.000      QH-2011-E TCNH
11050050 Hoàng Thị Hạnh 11/02/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050056 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/10/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050074 Nguyễn Khánh 15/10/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050080 Bùi Tùng Lâm 09/07/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050109 Nguyễn Hoài Nam 18/10/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050124 Nguyễn Hồng Nhung 04/08/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050148 Nguyễn Hữu Quý 22/02/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050216 Thái Thị Lê 13/03/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050284 Vũ Thị Dung 23/08/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050303 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/04/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050312 Ngô Nhật Hà 12/03/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050314 Đinh Thị Thu Hằng 04/06/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050317 Đỗ Mai Hương 01/03/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050326 Bùi Lê Thùy Linh 01/10/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050336 Nguyễn Hà My 14/06/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050337 Bùi Thị Nga 12/09/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050342 Ngô Thị Thu Quỳnh 15/09/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050343 Đặng Đình Quý 01/05/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050355 Trần Lê Anh Thư 26/09/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050357 Cao Thị Huyền Trang 11/06/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050360 Nguyễn Thảo Trang 27/11/1993 Kinh tế lượng** 4       1.120.000   -           1.120.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050371 Đoàn Trung Hoà 21/07/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050401 Lê Hồng Nhung 06/04/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050403 Hứa Thị Mai Phương 13/06/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11050409 Nguyễn Thị Thúy 11/09/1993 Khóa luận tốt nghiệp 7       1.295.000   -           1.295.000   QH-2011-E TCNH-CLC
11053235 Đỗ Thị Diệp 12/10/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053235 Đỗ Thị Diệp 12/10/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053243 Trần Thị Thúy Hà 19/11/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 16/07/1991 Quản trị ngân hàng thương mại 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 16/07/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053246 Nguyễn Thị Thu Hiên 16/07/1991 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053281 Nguyễn Lan Phương 28/01/1992 Quản trị ngân hàng thương mại 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053281 Nguyễn Lan Phương 28/01/1992 Toán kinh tế 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053285 Lê Thị Thanh 27/09/1991 Quản trị ngân hàng thương mại 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053285 Lê Thị Thanh 27/09/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
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11053333 Mai Thị Minh Phương 11/10/1991 Quản trị ngân hàng thương mại 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
11053333 Mai Thị Minh Phương 11/10/1991 Niên luận 3       840.000      -           840.000      QH-2011-E TCNH-LK
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